
Giá  trung 

bình 

Tăng/giảm so 

với kỳ trước (+/-)

Giá trung 

bình 

Tăng/giảm so 

với kỳ trước (+/-) 

1 Gạo tẻ thường Đồng/kg 17.000 -1.000 20.000 -2.000

2 Gạo tẻ CLC Đồng/kg 30.000 35.000

3 Gạo nếp Đồng/kg 35.000 40.000

4 Đậu xanh Đồng/kg 55.000 5.000 60.000

5 Đậu đen Đồng/kg 60.000 10.000 70.000

6 Khoai lang vàng Đồng/kg

7 Khoai lang Nhật Đồng/kg 20.000 -5.000 30.000 -5.000

8 Lạc nhân Đồng/kg 60.000 -10.000 65.000 -5.000

9 Đỗ tương Đồng/kg

10 Khoai tây Đồng/kg 20.000 25.000

11 Hành khô Đồng/kg 60.000 65.000

12 Tỏi  khô Đồng/kg 60.000 65.000

13 Cà chua Đồng/kg 25.000 35.000

TT Mặt hàng ĐVT

A. Sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật

 Ghi chú Khảo sát tại các huyện, tp

Giá khảo sát kỳ tháng 6/2023

Tại cửa hàng an toàn, OCOP
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TT Mặt hàng ĐVT  Ghi chú Khảo sát tại các huyện, tp

Giá khảo sát kỳ tháng 6/2023

Tại cửa hàng an toàn, OCOP

14 Dưa chuột Đồng/kg 15.000 20.000 -3.000

15 Su hào Đồng/kg

16 Bí xanh Đồng/kg 20.000 25.000

17 Cải ngọt Đồng/kg

18 Bắp cải Đồng/kg

19 Rau muống Đồng/mớ 4.000 5.000

20 Mồng tơi Đồng/mớ 4.000 5.000

21 Su su Đồng/kg

22 Hành lá Đồng/kg 30.000 -5.000 35.000 -5.000

23 Cà rốt Đồng/kg 15.000 -7.000 25.000 -5.000

24 Cam sành Đồng/kg

25 Bưởi da xanh Đồng/quả 45.000 45.000 -5.000

26 Chuối Đồng/quả 1.000 -500

27 Quả chanh Đồng/kg 30.000 -5.000 35.000 -5.000

28 Ổi lê Đồng/kg 15.000

29 Thanh long Đồng/kg 25.000

30 Xoài cát chu Đồng/kg 35.000

31 Hồng Xiêm Đồng/kg 45.000 -5.000 50.000 -10.000

32 Dưa hấu Đồng/kg 20.000 -5.000 25.000 -3.000

33 Vải Đồng/kg 15.000 15.000



Giá  trung 
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Tăng/giảm so 

với kỳ trước (+/-)
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34 Mộc nhĩ khô Đồng/kg 180.000 190.000

35 Nấm hương rừng Đồng/kg 300.000 350.000

36
Miến dong Hợp 

Thành
Đồng/kg 56.000 58.000

37 Măng khô Đồng/kg 200.000

38
Chè xanh đặc 

sản 
Đồng/kg 1.185.000 1.200.000

39
Chè xanh nội 

tiêu 
Đồng/kg 280.000 300.000

40
Chè xanh xuất 

khẩu
Đồng/kg 36.000

41 Chè đen loại I Đồng/kg 55.000

42 Đường trắng Đồng/kg 23.000 1.000 23.000

43
Mật ong hương 

rừng
Đồng/lít 200.000 240.000

44 Mật ong nhãn Đồng/lít 260.000

Đóng hộp, 

chai thủy 

tinh

45 Mật ong bạc hà Đồng/lít 420.000

Đóng hộp, 

chai thủy 

tinh

1 Thịt lợn hơi Đồng/kg 55.000 2.000

2
Thịt lợn mông 

sấn
Đồng/kg 120.000 5.000 139.000 4.000

3 Thịt lợn ba chỉ Đồng/kg 130.000 140.000 3.000

4
Thịt lợn nhập 

khẩu
Đồng/kg 80.000 5.000

5
Tim lợn nhập 

khẩu
Đồng/kg 58.000 3.000

6 Xúc xích lợn Đồng/kg 140.000 165.000

B. Sản phẩm có nguồn gốc từ động vật 
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7 Ruốc lợn Đồng/hộp (500g) 450.000 489.000

8 Lạp sườn Đồng/kg 305.000 5.000 315.000 5.000

9 Giò lụa Đồng/kg 165.000 175.000

10 Chả Đồng/kg 155.000 160.000

11 Thịt chua Đồng/kg 165.000

12 Nem chua Đồng/kg 200.000

13 Thịt bò, trâu Đồng/kg 240.000 265.000 -5.000

14
Thịt bò, trâu 

nhập khẩu
Đồng/kg 115.000

15 Thịt trâu khô Đồng/kg 800.000

16 Thịt gà ta Đồng/kg 140.000  Mổ sẵn

17
Gà công nghiệp 

lông trắng
Đồng/kg 55.000 -5.000  Mổ sẵn

18 Gà lông màu Đồng/kg 50.000

19
Thịt gà nhập 

khẩu
Đồng/kg 57.000

20 Gà đồi Đồng/kg 200.000 205.000 -3.000 Mổ sẵn

21
Chân gà rút 

xương đông lạnh 
Đồng/kg 72.000

22 Trứng gà ta Đồng/quả 5.000 5.000

23
Trứng gà công 

nghiệp
Đồng/quả 3.000

24 Trứng vịt Đồng/quả 4.000 4.000 -300

1 Cá chép Đồng/kg 75.000 -5.000 90.000 -10.000
Làm sạch, 

cắt khúc

C. Sản phẩm có nguồn gốc từ thủy sản



Giá  trung 
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Giá khảo sát kỳ tháng 6/2023

Tại cửa hàng an toàn, OCOP

2 Cá lăng đen Đồng/kg 180.000 -5.000 190.000 -10.000
Làm sạch, 

cắt khúc

3 Cá trắm Đồng/kg 75.000 -5.000 85.000 -5.000
Làm sạch, 

cắt khúc

4 Cá trôi Đồng/kg 50.000 -10.000 50.000 -15.000
Làm sạch, 

cắt khúc

5 Cá rô phi Đồng/kg 45.000 -5.000 50.000 -5.000
Làm sạch, 

cắt khúc

6 Cá chiên Đồng/kg 450.000 450.000
Làm sạch, 

cắt khúc

7 Chả cá Lăng Đồng/kg 300.000 315.000 -1.000

8 Ruốc cá Lăng Đồng/hộp (100g) 160.000

9 Cá kho mạnh mẽ Đồng/kg 230.000 5.000 230.000

               KT.CHI CỤC TRƯỞNG

                PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

              Nguyễn Thành Long

 - Sở Nông nghiệp & PTNT;

 - Lưu: VT, QLCL. 

   Nơi nhận: 

 - Cục Chất lượng, Chế biến và PTTT; (Báo

cáo)


		2023-06-19T11:00:30+0700


		2023-06-19T11:16:19+0700




